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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Lỡ mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng, Tam liên lợn đợt 1/2026

Thực hiện Quyết định số 847/QĐ-SNNMT ngày 26/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phân bổ số lượng vắc xin từ nguồn ngân sách tỉnh cho các xã, phường, đặc khu để triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc trong đợt 1/2026 và năm 2026. UBND xã Minh Long đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 13/7/2026 về tiêm phòng vắc xin Lỡ mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ huyết trùng, Tam liên lợn cho đàn gia súc đợt 1/2026 trên địa bàn xã Minh Long.
Qua việc triển khai thực hiện công tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc đợt 1/2026 trên địa bàn xã, UBND xã Minh Long báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành
	Để triển khai hiệu quả công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, đợt 2/2025. UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả trong quá trình triển khai đã huy động được sự tham gia đồng bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Cán sự các thôn, sự hưởng ứng tích cực của người dân nên công tác tiêm phòng cho đàn gia súc đạt theo đúng kế hoạch đề ra.
	2. Số lượng vắc xin được triển khai tiêm phòng
	- Thời gian triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM từ ngày 13/7 đến ngày 30/7/2026.
	- Thời gian triển khai tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng từ ngày 13/7đến ngày 30/7/2026.
	- Thời gian triển khai tiêm phong vắc xin Tam liên lợn từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2026.
	- Thời gian triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục từ ngày 06/8 đến ngày 14/8/2026.
	- Số lượng vắc xin Lỡ mồm long móng:1350 liều, số con được tiêm 1.350 con.
	- Số lượng vắc xin Tụ huyết trùng : 1.000 liều, số con được tiêm : 1.000 con
	- Số lượng vắc xin Tam liên lợn: 500 liều, số con được tiêm 500 con.
	- Số lượng vắc xin VDNC: 450 liều, số con được tiêm 450 con.
(Chi tiết tại phụ lục 01 gửi kèm)
3. Kinh phí thực hiện: 
[bookmark: _GoBack] Kinh phí chi trả công tác tiêm phòng đợt 1/2026 từ nguồn ngân sách xã.
	4. Tồn tại, khó khăn: 
Hình thức chăn nuôi hiện nay của người dân chủ yếu là thả rông để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên, ít hộ chăn nuôi theo hình thức nhốt chuồng nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Mặt khác, một số bộ phận người chăn nuôi còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
	5. Kiến nghị đề xuất
· Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm mở các lớp tập huấn kiến thức thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y cho các địa phương để các xã triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
- Hỗ trợ kinh phí cho công tác tiêm phòng ngoài danh mục hỗ trợ của Nhà nước.
	UBND xã Minh Long báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường biết, tổng hợp./.

	Nơi nhận:
· Sở NN &MT (b/c);
· CT, các PCT UBND xã;
· Phòng Kinh tế;
· Trung tâm CƯDVC xã;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Đinh Thị súc
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PHỤ LỤC 01.1: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬ DỤNG VẮC XIN LMLM ĐỢT 1 NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số	/BC-UBND ngày	tháng 8	năm 2026 của UBND xã Minh Long)
	
	TT
	Tên  thôn
	Số hộ chăn nuôi trâu bò (Hộ)
	Tổng đàn trâu, bò (Con)
	Kết quả tiêm phòng
	Tổng số liều vắc xin LMLM

	
	
	
	
	Số con tiêm được (Con)
	Số con chưa tiêm được (Con)
	Thực nhận (liều)
	Sử dụng (liều)
	Còn tồn (liều)

	1
	Thôn Làng Ren
	79
	387
	80
	307
	80
	80
	0

	2
	Thôn Cà Xen
	51
	216
	70
	146
	70
	70
	0

	3
	Thôn Long Môn
	128
	530
	130
	400
	130
	130
	0

	4
	Thôn Long An
	198
	705
	200
	502
	200
	200
	0

	5
	Thôn Thanh An
	125
	617
	200
	417
	200
	200
	0

	6
	Thôn Long Thanh
	136
	591
	210
	381
	210
	210
	0

	7
	Thôn Long Xuyên
	93
	371
	200
	171
	200
	200
	0

	8
	Thôn Hà Bôi
	76
	481
	200
	281
	200
	200
	0

	9
	Thôn Long Hiệp
	51
	152
	60
	92
	60
	60
	0

	 
	Cộng
	937
	4.050
	1.350
	2.697
	1.350
	1.350
	0


8


PHỤ LỤC 01.2: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬ DỤNG VẮC XIN VDNC ĐỢT 1 NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số	/BC-UBND ngày	tháng 8	năm 2026 của UBND xã Minh Long)


	TT
	Tên  thôn/ấp
	Số hộ chăn nuôi trâu bò (Hộ)
	Tổng đàn trâu, bò (Con)
	Kết quả tiêm phòng
	Tổng số liều vắc xin VDNC

	
	
	
	
	Số con tiêm được (Con)
	Số con chưa tiêm được (Con)
	Thực nhận (liều)
	Sử dụng (liều)
	Còn tồn (liều)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thôn Làng Ren

	79
	387
	40
	347
	40
	40
	 0

	2
	Thôn Cà Xen

	51
	216
	30
	186
	30
	30
	 0

	3
	Thôn Long Môn

	128
	530
	30
	500
	30
	30
	 0

	4
	Thôn Long An

	198
	705
	70
	635
	70
	70
	 0

	5
	Thôn Thanh An

	125
	617
	60
	557
	60
	60
	 0

	6
	Thôn Long Thanh

	136
	591
	70
	521
	70
	70
	 0

	7
	Thôn Long Xuyên

	93
	371
	60
	311
	60
	60
	 0

	8
	Thôn Hà Bôi

	76
	481
	60
	421
	60
	60
	 0

	9
	Thôn Long Hiệp

	51
	152
	30
	122
	30
	30
	 0

	 
	Cộng

	        937 
	    4.050 
	         450 
	        3.600 
	     450 
	    450 
	 0



PHỤ LỤC 01.3: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬ DỤNG  VẮC XIN TỤ HUYẾT TRÙNG  ĐỢT 1 NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số	/BC-UBND ngày	tháng 8	năm 2026 của UBND xã Minh Long)






	TT
	Tên  thôn/ấp
	Số hộ chăn nuôi trâu bò (Hộ)
	Tổng đàn trâu, bò (Con)
	Kết quả tiêm phòng
	Tổng số liều vắc xin THT trâu bò
	Còn tồn (liều)

	
	
	
	
	Số con tiêm được
	Số con chưa tiêm được
	Thực nhận (liều)
	Sử dụng (liều)
	

	1
	 Thôn Làng Ren

	79
	387
	90
	297
	90
	90
	0

	2
	Thôn Cà Xen

	51
	216
	70
	146
	70
	70
	0

	3
	Thôn Long Môn

	128
	530
	110
	420
	110
	110
	0

	4
	Thôn Long An

	198
	705
	140
	565
	140
	140
	0

	5
	Thôn Thanh An

	125
	617
	120
	497
	120
	120
	0

	6
	Thôn Long Thanh

	136
	591
	150
	441
	150
	150
	0

	7
	Thôn Long Xuyên
	93
	371
	130
	241
	130
	130
	0

	8
	Thôn Hà Bôi

	76
	481
	130
	351
	130
	130
	0

	9
	Thôn Long Hiệp

	17
	60
	60
	-
	60
	60
	0

	 
	Tổng cộng
	903
	3.958
	1.000
	2.958
	1.000
	1.000
	     0
































PHỤ LỤC 01.4: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬ DỤNG VẮC XIN TAM LIÊN LỢN  ĐỢT 1 NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số	/BC-UBND ngày	tháng 8	năm 2026 của UBND xã Minh Long)


	TT
	Tên  thôn/ấp
	Số hộ chăn nuôi trâu bò (Hộ)
	Tổng đàn trâu, bò (Con)
	Kết quả tiêm phòng
	Tổng số liều vắc xin THT trâu bò
	Còn tồn (liều)

	
	
	
	
	Số con tiêm được
	Số con chưa tiêm được
	Thực nhận (liều)
	Sử dụng (liều)
	

	1
	 Thôn Làng Ren

	79
	387
	90
	297
	90
	90
	0

	2
	Thôn Cà Xen

	51
	216
	70
	146
	70
	70
	0

	3
	Thôn Long Môn

	128
	530
	110
	420
	110
	110
	0

	4
	Thôn Long An

	198
	705
	140
	565
	140
	140
	0

	5
	Thôn Thanh An

	125
	617
	120
	497
	120
	120
	0

	6
	Thôn Long Thanh

	136
	591
	150
	441
	150
	150
	0

	7
	Thôn Long Xuyên
	93
	371
	130
	241
	130
	130
	0

	8
	Thôn Hà Bôi

	76
	481
	130
	351
	130
	130
	0

	9
	Thôn Long Hiệp

	17
	60
	60
	0
	60
	60
	0

	 
	Tổng cộng
	903
	3.958
	 1.000 
	    2.958 
	    1.000 
	    1.000 
	0



